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	TỈNH SƠN LA (02)

	
	Tập thể

	1.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

	
	Cá nhân

	2.
	Bà Đỗ Hải Yến, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.

	
	TỈNH LÀO CAI (05)

	
	Tập thể

	3.
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai;

	4.
	Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

	
	Cá nhân

	5.
	Ông Lê Văn Thông, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai;

	6.
	Bà Phạm Thị Thiên Hương, Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai;

	7.
	Ông Phạm Quang Thiện, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

	
	TỈNH HÀ GIANG (03)

	
	Tập thể

	8.
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Giang.

	
	Cá nhân

	9.
	Ông Lâm Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Giang;

	10.
	Ông Đặng Ngọc Thanh, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

	
	TỈNH YÊN BÁI (04)

	
	Tập thể

	11.
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái.

	
	Cá nhân

	12.
	Ông Nguyễn Huy Hải, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái;

	13.
	Ông Đào Duy Niên, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái;

	14.
	Ông Nguyễn Văn Viện, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái.

	
	TỈNH ĐIỆN BIÊN (02)

	
	Tập thể

	15.
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên.

	
	Cá nhân

	16.
	Ông Lường Văn Sương, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên.

	
	TỈNH HÒA BÌNH (03)

	
	Tập thể

	17.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

	
	Cá nhân

	18.
	Ông Hoàng Xuân Hiển, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình;

	19.
	Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

	
	TỈNH CAO BẰNG (03)

	
	Tập thể

	20.
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng.

	
	Cá nhân

	21.
	Ông Trương Văn Thuận, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng;

	22.
	Ông Nông Văn Huyền, Nguyên Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cao Bằng.

	
	TỈNH BẮC GIANG (01)

	
	Tập thể

	23.
	Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang.

	
	TỈNH THÁI NGUYÊN (01)

	
	Cá nhân

	24.
	Ông Nguyễn Văn Chinh, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

	
	TỈNH HÀ NAM (03)

	
	Tập thể

	25.
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam.

	
	Cá nhân

	26.
	Ông Bùi Đức Thái, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam;

	27.
	Ông Vũ Ngọc Phương, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam.

	
	TỈNH NAM ĐỊNH (04)

	
	Tập thể

	28.
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định.

	
	Cá nhân

	29.
	Bà Phạm Thị Đương, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định;

	30.
	Ông Bùi Đức Vĩnh, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định;

	31.
	Ông Đinh Thanh Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định.

	
	THÀNH PHỐ HÀ NỘI (03)

	
	Tập thể

	32.
	Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.

	
	Cá nhân

	33.
	Ông Chu Quang Tiến, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội;

	34.
	Bà Đàm Thị Kiều Oanh, Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.

	
	TỈNH BẮC NINH (01)

	
	Cá nhân

	35.
	Bà Nguyễn Hoài Phương, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh.

	
	TỈNH QUẢNG NINH (02)

	
	Cá nhân

	36.
	Ông Đinh Khắc Khang, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh;

	37.
	Ông Hoàng Đức Nam, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh.

	
	THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG (01)

	
	Cá nhân

	38.
	Ông Phạm Hồng Nguyện, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng.

	
	TỈNH HƯNG YÊN (02)

	
	Cá nhân

	39.
	Ông Đỗ Như Hinh, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Khoái Châu tỉnh, Hưng Yên;

	40.
	Ông Đoàn Minh Tuyến, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

	
	TỈNH QUẢNG TRỊ (02)

	
	Tập thể

	41.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

	
	Cá nhân

	42.
	Ông Trần Văn Minh, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

	
	TỈNH QUẢNG BÌNH (02)

	
	Tập thể

	43.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

	
	Cá nhân

	44.
	Ông Trần Văn An, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

	
	TỈNH QUẢNG NGÃI (03)

	
	Tập thể

	45.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

	
	Cá nhân

	46.
	Ông Phạm Huy Ân, Trưởng phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi;

	47.
	Ông Bùi Văn Thụy, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

	
	TỈNH ĐẮK LẮK (02)

	
	Cá nhân

	48.
	Ông Bùi Công Mười, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk.

	49.
	Ông Lê Khắc Đức, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk.

	
	TỈNH BÌNH ĐỊNH (05)

	
	Tập thể

	50.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định;

	51.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

	
	Cá nhân

	52.
	Ông Hồ Quang Vinh, nguyên Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định;

	53.
	Ông Nguyễn Văn Hay, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định;

	54.
	Ông Nguyễn Hồng Vinh, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

	
	THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (02)

	
	Cá nhân

	55.
	Ông Lâm Hồng Anh, Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng;

	56.
	Ông Hồ Tấn Thanh, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng.

	
	TỈNH THỪA THIÊN HUẾ (01)

	
	Cá nhân

	57.
	Ông Phan Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế.

	
	TỈNH THANH HÓA (01)

	
	Cá nhân

	58.
	Ông Lê Văn Khoa, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa.

	
	TỈNH NGHỆ AN (02)

	
	Cá nhân

	59.
	Bà Nguyễn Thị Khai, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An;

	60.
	Ông Trần Đình Tình, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

	
	TỈNH KON TUM (01)

	
	Cá nhân

	61.
	Ông Phan Hữu Tuyên, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum.

	
	TỈNH HÀ TĨNH (01)

	
	Cá nhân

	62.
	Ông Trương Công Hoàng, Trưởng phòng kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh.

	
	TỈNH QUẢNG NAM (03)

	
	Cá nhân

	63.
	Bà Phạm Thị Kim Cúc, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam;

	64.
	Ông Phạm Văn Thành, Trưởng phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam;

	65.
	Ông Nguyễn Hổ Hiền, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.

	
	TỈNH PHÚ YÊN (01)

	
	Cá nhân

	66.
	Ông Đỗ Văn Chúc, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên.

	
	TỈNH BÌNH THUẬN (01)

	
	Cá nhân

	67.
	Ông Vũ Đức Hải, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận.

	
	TỈNH KHÁNH HÒA (03)

	
	Tập thể

	68.
	Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa;

	69.
	Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

	
	Cá nhân

	70.
	Ông Đặng Đình Quyền, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa.

	
	TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU (01)

	
	Tập thể

	71.
	Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

	
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (03)

	
	Tập thể

	72.
	Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh.

	
	Cá nhân

	73.
	Ông Thân Minh Nghĩa, Chấp hành viên Trung cấp, Phòng nghiệp vụ 2, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh;

	74.
	Ông Nguyễn Văn Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

	
	TỈNH BÌNH DƯƠNG (01)

	
	Cá nhân

	75.
	Ông Trần Quốc Việt, Thẩm tra viên, Chi cục Thi hành án dân sự  huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

	
	TỈNH BÌNH PHƯỚC (02)

	
	Cá nhân

	76.
	Ông Trần Văn Hòa, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước;

	77.
	Ông Hồ Quang Minh, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

	
	TỈNH BẾN TRE (03)

	
	Tập thể

	78.
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre.

	
	Cá nhân

	79.
	Ông Nguyễn Văn Nghiệp, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre;

	80.
	Ông Võ Thành Đông, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre.

	
	TỈNH ĐỒNG THÁP (02)

	
	Tập thể

	81.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

	
	Cá nhân

	82.
	Ông Võ Minh Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.


	
	TỈNH CÀ MAU (04)

	
	Tập thể

	83.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

	
	Cá nhân

	84.
	Ông Sử Chí Nhân, Phó Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau;

	85.
	Ông Phạm Văn Mịnh, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện U Minh, tỉnh Cà Mau;

	86.
	Ông Phạm Trung Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

	
	TỈNH AN GIANG (04)

	
	Tập thể

	87.
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

	
	Cá nhân

	88.
	Bà Huỳnh Thị Bảo Châu, Kế toán trưởng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang;

	89.
	Ông Phùng Quốc Khởi, Trưởng phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang;

	90.
	Ông Trần Công Ráng, Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang.

	
	TỈNH HẬU GIANG (02)

	
	Cá nhân

	91.
	Ông Trần Quốc Lộc, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang;

	92.
	Bà Bùi Thanh Diễm, Phó Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang.

	
	TỈNH LONG AN (03)

	
	Cá nhân

	93.
	Ông Nguyễn Mạnh Cường, Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự  tỉnh Long An;

	94.
	Bà Trần Thị So, Kế toán trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An;

	95.
	Bà Nguyễn Thị Thuận, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An.

	
	TỈNH KIÊN GIANG (03)

	
	Cá nhân

	96.
	Ông Trịnh Minh Dũng, Trưởng phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang;

	97.
	Bà Phạm Thị Yến, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang;

	98.
	Ông Lâm Ngọc Dững, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.

	
	THÀNH PHỐ CẦN THƠ (01)

	
	Cá nhân

	99.
	Ông Đinh Văn Công, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

	
	TỈNH TRÀ VINH (01)

	
	Cá nhân

	100.
	Ông Trương Kiên Thanh Luân, Chấp hành viên sơ cấp Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh.

	
	TỈNH TIỀN GIANG (01)

	
	Cá nhân

	101.
	Ông Nguyễn Văn Trọn, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

	
	TỈNH VĨNH LONG (02)

	
	Cá nhân

	102.
	Ông Nguyễn Thành Thanh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long;

	103.
	Bà Bùi Thu Hà, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.

	
	Tổng số: 25 tập thể, 78 cá nhân./.
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